
                           Phụ lục 03
TỔNG HỢP KINH PHÍ BỐ TRÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, 

CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG 
VỚI CÁCH MẠNG TỪ NĂM 2019 ĐẾN THÁNG 8/2023

(Kèm theo Báo cáo giám sát chuyên đề số 125/BC-VHXH 
ngày 01/12/2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Đvt: triệu đồng
Trong đó

TT Chỉ tiêu TỔNG
CỘNG Năm 

2019
Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Năm 
2023

(dự kiến)

1 Tổ chức lễ truy điệu, an táng hài 
cốt liệt sĩ 296 164 30 9 52 41

2

Chi tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng 
danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh
hùng”, tổ chức lễ tang Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng

88 52 14 7 5 10

3
Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa,
nâng cấp, quản lý công trình ghi 
công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

163,028 26,240 33,886 32,166 38,457 32,279

4

Đầu tư xây dựng, mua sắm trang 
thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng 
cụ và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, 
bảo trì cơ sở vật chất phục vụ nuôi 
dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người 
có công

2,522 100 1,566 797 40 19

5

Chi thường xuyên của cơ sở nuôi 
dưỡng, điều dưỡng và cơ sở đón 
tiếp người có công thuộc địa 
phương quản lý theo quy định của 
pháp luật (Trung tâm Điều dưỡng 
người có công - Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội )

31,216 6,320 6,391 6,121 6,141 6,243

6

Chi chính sách chế độ cho bộ phận 
quản lý nghĩa trang liệt sĩ và thuê 
người quản lý, bảo vệ chăm sóc các 
công trình ghi công liệt sĩ

3,933 658 747 772 838 918

7 Chi thăm hỏi, động viên người có 
công và gia đình nhân dịp lễ, tết 419,554 57,678 80,828 82,404 103,633 95,011

8

Chi phí đưa đón đối tượng đi điều 
dưỡng tập trung, chi phí ăn, ở (nếu 
có) phát sinh trong thời gian đi 
đường (đi và về) của đối tượng đi 
điều dưỡng tập trung.

15,627 4,942 3,081 119 3,598 3,887



2

9

Hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải 
tạo, sửa chữa nhà ở (Trong đó: 
Quyết toán NS tỉnh bổ sung mục 
tiêu năm 2022: 64.384 triệu đồng 
và Nguồn khác tại huyện giai đoạn 
2019-2023: 32.852 triệu đồng)

97,236 15,153 412 1,190 67,941 12,540

10

Các chính sách khác của tỉnh liên 
quan đến người có công và thân 
nhân của người có công với cách 
mạng

19,477 5,150 9,278 1,196 2,041 1,812

10.1
Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội (Văn phòng Sở) 9,284 4,123 3,934 0 711 516

Hỗ trợ kinh phí mua khung bằng 
Tổ quốc ghi công 123 23 100

Hỗ trợ kinh phí đoàn công tác của
tỉnh thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ 
tại Quảng Trị, …hằng năm

1,250 300 601 349

 Hỗ trợ tiền đi đường cho NCC đi 
ĐH NCC toàn quốc 123 34 22 67

Tổ chức Hội nghị biểu dương của 
tỉnh 88 88

Mua sắm háng hóa, dịch vụ thực 
hiện đề án số hóa kho hồ sơ người 
có công và phần mềm quản lý 
chuyên ngành người có công

7,700 3,800 3,900

10.2
Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội (Trung tâm Nuôi dưỡng tâm 
thần người có công và xã hội)

5,581 967 967 1,144 1,262 1,241

Chi chăm sóc, nuôi dưỡng người có 
công 5,581 967 967 1,144 1,262 1,241

10.3

Kinh phí thực hiện chính sách miễn 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 
cho người có công theo Nghị định 
số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số
81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 
của Chính phủ

258 60 23 52 68 55

10.4 Hỗ trợ NCC bị ảnh hưởng covid 19 4,354 4,354

TỔNG CỘNG 752,977 116,457 136,233 124,781 222,746 152,760
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